	
           ĐỀ CHÍNH THỨC

                         (Đề kiểm tra gồm 02 trang)
	           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Ngữ văn 9
Ngày kiểm tra: 30/10/2024
Thời gian làm bài: 90 phút



PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
CHỈ CÓ THỂ LÀ MẸ
	Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
     Mẹ về để nấu cơm chiều
Chăm chồng đúng bữa thương yêu ấm lòng
 
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
     Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
 
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
     Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
	Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
     Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi

Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
     Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong người mẹ sớm chiều bao dung.




  


(Đặng Minh Mai, Chỉ có thể là mẹ, thivien.net)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (1,0 điểm). Em hãy chỉ ra một số đặc điểm của thể thơ song thất lục bát được thể hiện trong bốn dòng thơ đầu của văn bản bằng cách điền các thông tin thích hợp vào bảng theo mẫu dưới đây:
	Đặc điểm
	Biểu hiện trong đoạn thơ

	Số tiếng trong mỗi dòng
	

	Thanh điệu
	

	Vần thơ
	

	Nhịp thơ
	


Câu 2 (1,0 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ trong sáu dòng thơ đầu của bài thơ. Qua đó, em cảm nhận gì về hình ảnh người mẹ?
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau: 

“Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn”
Câu 4 (1,0 điểm). Trong bài thơ trên, tấm lòng yêu thương, biết ơn dành cho mẹ của tác giả đã được gửi gắm trong những dòng thơ chứa chan cảm xúc. Là những người con, các em sẽ hiện thực hóa sự quan tâm, yêu thương ấy bằng những cách nào?

PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ba khổ thơ cuối của bài thơ “Chỉ có thể  là mẹ” của tác giả Đặng Minh Mai.
Câu 2 (4,0 điểm). Bài thơ trên đã giúp ta cảm nhận được tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con với những “ân tình nào sánh xuể” của mẹ. Vậy mà thực tế, đôi lúc ta vô tình quên đi, hay ngại ngùng thể hiện lòng biết ơn với những ân tình đó. Em hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn với những điều quý giá mà mình được trao cho.
	
----------- Hết -----------






















HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	1
	
	1,0

	
	
	- Số tiếng trong mỗi dòng: 
+ 2 dòng đầu: 7 tiếng.
+ dòng thứ 3: 6 tiếng, dòng thứ 4: 8 tiếng.
- Thanh: 
+ Câu thất 1: Tiếng thứ 5: con (B), tiếng thứ 7: nhỏ (T)
+ Câu thất 2: Tiếng thứ 5: giọ (T), tiếng thứ 7: xiêu (B)
+ Câu lục: Tiếng 2,4,6: về (B), nấu (T), chiều (B)
+ Câu bát: Tiếng 2,4,6,8: chồng (B), bữa (T), yêu (B), lòng (B)
- Vần: Vần lưng: nhỏ - giọ, chiều - yêu. Vần lưng: xiêu - chiều
- Nhịp: ở câu 7 tiếng (3/4), ở cặp lục - bát: 2/2/2 và 4/4
	
0,25


0,25



0,25
0,25

	
	2
	
	1,0

	
	
	Hs liệt kê được những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ:
- Dáng-  gầy giẹo giọ liêu xiêu
- nấu cơm chiều - chăm chồng đúng bữa - thương yêu ấm lòng
- mẹ long đong vất vả - quên cả thân mình
- Một đời mẹ đã hy sinh - Tuổi xuân phai nhạt- nghĩa tình đượm sâu
 (Học sinh trình bày 2/3 ý cho điểm tối đa, 1/2 ý: 0,25 điểm)
	0,5

	
	
	Cảm nhận về người mẹ:
- Người mẹ hiện lên với vóc dáng gầy yếu, mỏng manh
- Cần mẫn, tận tụy với công việc gia đình
- Hy sinh, quên mình vì chồng con
- Giữ gìn hạnh phúc gia đình qua những việc làm bình dị, đời thường
→ Mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống
(Học sinh trình bày 2/3 ý cho điểm tối đa, 1/2 ý: 0,25 điểm)
	0,5

	
	3
	nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ (1 trong 2 đều chấp nhận)
	1,0

	
	
	- Biện pháp tu từ nhân hóa/ẩn dụ:  mưa và nắng - nhuộm tóc trắng
	0,25

	
	
	- Hiệu quả nghệ thuật:
+ Nắng mưa khiến tóc mẹ bạc trắng/ Gợi sự vất vả, lam lũ của mẹ qua những biến đổi về ngoại hình 
+ Thể hiện sự hy sinh thầm lặng của mẹ 
+ Thể hiện tình cảm thương yêu, xót xa của người con dành cho mẹ
	0,75

	
	4
	HS có thể diễn giải theo nhiều cách khác nhau để thể hiện quan điểm của mình, ý kiến cần phù hợp. Sau đây là một số gợi ý:
+ Quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ
+ Chia sẻ việc nhà với cha mẹ: 
+ Dành thời gian trò chuyện, lắng nghe cha mẹ
+ Nỗ lực học tập, rèn luyện để làm vui lòng cha mẹ
+ Thường xuyên thể hiện tình cảm với cha mẹ: lòng biết ơn, tình yêu thương… với cha mẹ bằng những việc làm cụ thể.

	1,0

	2
 
	1
	Đoạn văn
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích môt đoạn thơ. Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuât; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích làm rõ:
- Phân tích nội dung: 
· Hình ảnh người mẹ lam lũ, vất vả. 
· Theo thời gian, mẹ ngày càng già yếu nhưng những phẩm chất tốt đẹp của mẹ vẫn ngời sáng: tình yêu thương con, tình cảm thủy chung dành cho cha, sự giản dị mộc mạc…
· Tình cảm của người con dành cho mẹ được thể hiện trực tiếp trong khổ thơ cuối: cảm động, biết ơn…
 (Đưa ra các bằng chứng cụ thể trong đoạn trích)
- Phân tích nghệ thuật: 
· Sử dụng thể thơ song thất lục bát truyền thống (Cách gieo vần, ngắt nhịp)
· Giọng điệu tâm tình, sâu lắng
· Hình ảnh gần gũi, giàu ý nghĩa 
· Sử dụng biện pháp so sánh, ẩn dụ , các từ láy…
 Hiệu quả: Góp phần thể hiện cuộc đời lam lũ, tảo tần; những phẩm chất tốt đẹp của mẹ và niềm kính yêu, biết ơn vô hạn của người con dành cho mẹ
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Nhiều bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn với những ân tình mà mình nhận được.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận: lòng biết ơn là gì?
-  Thực trạng: 
+ Ít khi bày tỏ lòng biết ơn: Nhiều bạn trẻ ngại ngùng hoặc không nghĩ đến việc cảm ơn cha mẹ, thầy cô, người đã giúp đỡ mình.
+ Coi nhẹ những gì mình đang có: Dễ dàng than vãn, phàn nàn về cuộc sống mà không trân trọng những gì mình đang may mắn sở hữu.
+Ít khi giúp đỡ người khác: Chỉ tập trung vào bản thân, ít quan tâm đến những người xung quanh và ít chủ động giúp đỡ họ.
+ Thiếu ý thức trách nhiệm: Ít khi nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội.
(Đưa ra các số liệu, bằng chứng cụ thể)
- Bàn luận tại sao cần giải quyết vấn đề: Nêu vai trò của lòng biết ơn.
Có thể tham khảo một số các lí lẽ sau:
+ Cần rèn luyện/nuôi dưỡng lòng  biết ơn vì đây là nền tảng duy trì tình cảm gia đình; giúp người trẻ biết trân trọng giá trị cuộc sống; sống tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ và người khác…
+ Với cá nhân: giúp con người trưởng thành về mặt tâm hồn, trở thành những con người tử tế, hạnh phúc.
+ Cộng đồng: Xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, yêu thương.
+ Xã hội: văn minh, tiến bộ, hòa bình, hạnh phúc.
- Nguyên nhân: Giáo dục lịch sử chưa hiệu quả; ảnh hưởng của lối sống hiện đại, thiên về vật chất; hiếu sự hướng dẫn và gương mẫu từ gia đình, xã hội…
- Nguyên nhân:
+ Nhiều bạn trẻ cho rằng những gì mình nhận được đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của người lớn.
+ Chưa được sự giáo dục đầy đủ từ nhà trường, gia đình: Chương trình giáo dục nặng về kiến thức chưa chú ý đến việc giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức cho trẻ. Bố mẹ bận chưa dành thời gian cho việc giáo dục lòng biết ơn cho con cái…
- Hậu quả: 
+ Nếu không nuôi dưỡng lòng biết ơn, hậu quả rất nghiêm trọng với người trẻ: sống ích kỉ; thiếu khả năng lắng nghe, quan sát, thấu hiểu và chia sẻ với người khác; khó xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp…
+ Hình thành thế hệ có lối sống thiếu trách nhiệm, ích kỷ..
+ Làm suy yếu các giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp.
+ Thiếu an toàn xã hội…
- Đưa ra các giải pháp khả thi
+ Giáo dục từ gia đình: Người lớn trong gia đình cần thay đổi tư duy, quan điểm nuôi dạy con cháu; bố mẹ làm gương tạo thói quen, tính cách cho trẻ…
+ Thực hành lòng biết ơn để hình thành thói quen cho trẻ…
- Giáo dục từ nhà trường: Chia sẻ về việc nâng cao lòng biết ơn thông qua những hoạt động chào cờ, ngoại khoá, sinh hoạt, lồng ghép trong các bài dạy….
- Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội từ những câu chuyện, những video, clip để lan tỏa và giáo dục cho giới trẻ lòng biết ơn…
* Kết bài: 
- Khẳng định lại tầm quan trọng của lòng biết ơn trong cuộc sống
- Đưa ra lời kêu gọi, bài học của bản thân…
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25


















BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 9

	TT
	Thành phần 
năng lực
	Mạch nội dung
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng %

	I
	Năng lực đọc
	Thơ song thất lục bát
	15%
	15%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết
	Nghị luận xã hội
	10%
	20%
	30%
	60%

	
	
	Nghị luận 
văn học
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	





BẢNG ĐẶC TẢ - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 9
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	I
	Đọc hiểu
	Thơ song thất lục bát
	* Nhận biết:
- Nhận biết được một số yếu tố về luật của thơ song thất lục bát.
- Nhận biết được một số các từ ngữ thể hiện chủ đề của văn bản.
	2
	
	

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản.
- Lí giải được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua biện pháp tu từ.
	
	2
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, hành động từ vấn đề gợi ra trong văn bản.
	
	
	1

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	* Nhận biết:
- Giới thiệu được tên tác phẩm, tác giả, nêu được vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận.
	
	
	

	
	
	
	* Thông hiểu: 
- Xây dựng hệ thống luận điểm phù hợp.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng: 
- Nêu được những nhận xét, những thông điệp rút ra từ đoạn trích.
- Thể hiện được sự đồng tình/ không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong đoạn thơ phân tích)
	
	
	

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	* Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Nêu được cụ thể vấn đề cần giải quyết.
- Xác định rõ mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
	
	
	

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Phân tích được lí do và các phương diện liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
- Kết hợp được lí lẽ và bằng chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, tin cậy.
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề.
- Nêu được những bài học, khuyến nghị.
	
	
	

	Tổng
	2
	2
	3

	Tỉ lệ
	25%
	35%
	40%











